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Tiết 76, 77 - Bài 13. GIAO LƯU VĂN HOÁ Ở ĐÔNG NAM Á
TỪ ĐẨU CÔNG NGUYÊN ĐẾN THÊ KỈ X

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Phân tích được những tác động chính của quá trình giao lưu văn hoá ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X.
2. Về năng lực
2.1. Năng lực chung: tư duy ngôn ngữ, logic...
2.2. Năng lực lịch sử
 - Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.
 - Tìm kiếm, sưu tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.
3. Về phẩm chất
Tự hào về những thành tựu văn hoá - văn minh của các nước Đông Nam Á. Hình thành ý thức trân trọng, giữ gìn các di sản và những giá trị văn hoá truyền thống.
 * HSKT: Nêu được một số nét cơ bản về quá trình giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 1. Giáo viên
 - Giáo án soạn theo định hướng phát triển năng lực, phiếu học tập dành cho HS.
 - Các kênh hình (phóng to).
 - Những tư liệu bổ sung vế các thành tựu văn hoá chủ yếu của Đông Nam Á.
 - Máy tính, tivi
 2. Học sinh
 - SGK.
 - Tranh, ảnh và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
Hoạt động 1: Mở đầu
a. Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được các nội dung cơ bản bước đầu của bài học cần đạt được, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới. 
b. Nội dung: HS theo dõi video và trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Xem video https://www.youtube.com/watch?v=kX0_0UHzA6k về Tết té nước Song-kran rất đặc trưng của người Thái. 
Câu 1: Em có biết đây là lễ hội gì không? 
Câu 2: Lễ hội này diễn ra vào thời gian nào?  
Câu 3: Lễ hội mang ý nghĩa gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời.
Dự kiến sản phẩm: (Gợi ý) 
[bookmark: bookmark650][bookmark: bookmark652]Câu 1: Lễ hội té nước hoặc nghi lễ tết Té nước Song-kran 
Câu 2: Diễn ra ở Songkran được tổ chức vào ngày đầu năm theo Phật lịch (tương ứng với ngày 13-15/4 theo dương lịch) để đón năm mới. 
Câu 3: Gột rửa tội lỗi trong năm cũ, cầu mong cho năm mới bình an.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV dẫn vào bài mới: Lễ hội té nước Songkran là một trong những lễ hội truyền thống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tại Thái Lan và ngoài ra lễ hội té nước còn có ở Lào, Cam-pu-chia. Tuy nhiên mỗi nước có nghi thức lễ và hội có vài chi tiết khác nhau. “Từ Songkran xuất phát từ tiếng Phạn (Ấn Độ), mọi người đón mừng Đản sinh Đức Phật bằng việc phun nước vào người nhau để gột rửa hết buồn phiền đón mừng năm mới. Mọi người lên chùa dự lễ tắm Phật và mang trái cây cùng những món ăn chay cúng các vị sư, đồng thời thả chim lên trời phóng sinh, sau đó là chúc thọ cha mẹ, ông bà, rồi lấy nước thơm cho vào phun lên người nhau để chúc phúc và cầu may mắn. Ở đây, ta thấy 1 sợi dây kết nối giữa đạo phật của Ấn Độ với tín ngưỡng của Thái Lan và 1 số nước khác của Đông Nam Á. Trên cơ sở đó có quan điểm cho rằng “Khu vực Đông Nam Á như “những Ấn Độ thu nhỏ”, hay “một phần của thế giới Trung Hoa”. Liệu quan điêm này có chính xác không? Để giải đáp cho câu hỏi này, hôm nay cô và các em sẽ cùng tìm hiểu bài hôm nay.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1. Tín ngưỡng, tôn giáo
a. Mục tiêu: Trình bày được sự giao lưu văn hóa về tín ngưỡng, tôn giáo.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và thực hiện nhiệm vụ học tập 
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động cá nhân:
- Hãy kể tên một số tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam mà em biết?
- Đọc nội dung mục Em có biết, kết hợp quan sát hình ảnh trong SGK, hãy cho biết đời sống tín ngưỡng - tôn giáo của các cư dân Đông Nam Á đã chịu ảnh hưởng từ văn hoá Án Độ, Trung Quốc như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
HS kể được tên một số tín ngưỡng dân gian ở Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời.
- Tín ngưỡng Việt Nam: Thờ cúng tổ tiên, ông bà, tổ nghề, thành hoàng làng, các vị thần…
- Trong quá trình lịch sử, cư dân ĐNÁ có nhiều tín ngưỡng dân gian như: tín ngưỡng phồn thực (cầu mong vạn vật sinh sôi, nảy nở, sung túc), tục thờ cúng tổ tiên, tục cầu mưa…..
- Các tín ngưỡng bản địa ở Đông Nam Á đã kết hợp, dung hoà với những tôn giáo bên ngoài như Ấn Độ giáo, Phật giáo. Trong đó, các nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đều có tín ngưỡng Thần-Vua (Chăm-pa, Chân Lạp...
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá và liên hệ với hình ảnh con cóc trên mặt trống đồng Đông Sơn, biểu tượng của tục cầu mưa của cư dân làm nông nghiệp Văn Lang - Âu Lạc.
GV nhấn mạnh: Theo con đường giao lưu thương mại, các nền văn hóa ngoài khu vực đã lan tỏa đến Đông Nam Á. Trong đó, nền văn hóa Ấn Độ, Trung Quốc có ảnh hưởng rất lớn đến các nước trong khu vực. Minh chứng là các tín ngưỡng dân gian vốn tồn tại lâu đời ở các nước Đông Nam Á đã dung hợp, hòa quyện với Ấn Độ giáo (Ấn Độ), Phật giáo (Ấn Độ, Trung Quốc) tạo nên đời sống tín ngưỡng đa dạng, phong phú đối với các nước này.
	1. Tín ngưỡng, tôn giáo





























- Đông Nam Á có nhiều tín ngưỡng dân gian.
- Các tín ngưỡng bản địa ở Đông Nam Á đã kết hợp, dung hoà với những tôn giáo bên ngoài như Ấn Độ giáo, Phật giáo.
-> Tạo nên đời sống tín ngưỡng, tôn giáo đa dạng, phong phú.



Hoạt động 2.2. Chữ viết - Văn học
a. Mục tiêu: HS kề được tên những chữ viết cổ của cứ dân Đông Nam Á và tên một số tác phẩm văn học tiêu biểu của các nước Đông Nam Á
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và thực hiện nhiệm vụ học tập 
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động cặp đôi: GV yêu cầu HS quan sát H2,3 và đoạn tư liệu (Tr57), HS thực hiện cặp đôi, thời gian 4 phút, theo yêu cầu sau:
- Hãy liệt kê những loại chữ viết cổ của cư dân Đông Nam Á tạo ra trên cơ sở học tập và tiếp thu chữ Phạn?
- Kể tên một số tác phẩm văn học tiêu biểu của các nước Đông Nam Á có chịu ảnh hưởng của văn học Ấn Độ trong thời gian này.
* HSKT: Tham gia thảo luận cùng các bạn
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
GV gọi HS trả lời.
- Nhiều nhóm cư dân ĐNÁ đã tạo ra chữ viết riêng dựa trên hệ thống chữ cổ Ấn Độ (chữ Phạn) như chữ kho-me, chữ Môn cổ, chữ Mã Lai cổ…
- Văn học: tiếp thu văn học Ấn Độ, đặc biệt là việc phóng tác các bộ sử thi từ sử thi Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-y-a-na của Ấn Độ để tạo thành những bộ sử thi của dân tộc mình như: Phạ lắc- Phạ Lam (Lào), Ra-ma-kien (Thái Lan), Ra-ma-y-a-ma (In-đô-nê-xi-a)…
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả hoạt động của HS . Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh.
	2. Chữ viết - Văn học












* Chữ viết
- Các cư dân Đông Nam Á tạo ra nhiều loại chữ viết trên cơ sở tiếp thu chữ Phạn của người Ấn Độ. 
- Người Việt thì tiếp thu chữ Hán của người Trung Quốc.
* Văn học
- Tiếp thu văn học Ấn Độ, đặc biệt là việc phóng tác các bộ sử thi từ sử thi Ra-ma-y-a-na của Ấn Độ.



Hết tiết 76
Hoạt động 2.3. Kiến trúc - Điêu khắc
a. Mục tiêu: HS thấy được ảnh hưởng của Ân Độ giáo đến các công trình kiến trúc, điêu khắc của các nước Đông Nam Á.
b. Nội dung: HS đọc thông tin SGK và thực hiện nhiệm vụ học tập 
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS dựa vào H4 và thông tin trong SGK, chia lớp thành 4 nhóm, thực hiện thảo luận hoàn thiện phiếu học tập.
	Yêu cầu
	Sản phẩm

	Câu 1: Kể tên 1 số công trình kiến trúc tiêu biểu của Đông Nam Á hoặc Việt Nam chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, Phật giáo.
	

	Câu 2: Đặc điểm nổi bật về kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X là gì?
	


* HSKT: Tham gia thảo luận cùng các bạn
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi các nhóm trả lời; nhóm khác nhận xét, bổ sung (Yêu cầu HS thực hiện kĩ thuật 321: cho 3 lời khen; 2 hạn chế và 1 lời góp ý hoặc 1 câu hỏi chất vấn)
Phản hồi phiếu học tập:
	Yêu cầu
	Sản phẩm

	Câu 1: Kể tên 1 số công trình kiến trúc tiêu biểu của Đông Nam Á hoặc Việt Nam chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, Phật giáo.
	- Kiến trúc tiêu biểu của Đông Nam Á hoặc Việt Nam chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo, Phật giáo: Tháp Pô Na-ga; khu thánh địa Mỹ Sơn (Việt Nam), Đền Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a), Thạt Luổng
(Lào), Chùa Vàng (Mi-an-ma)…. Ăng-co-vát (Cam-pu-chia)…

	Câu 2: Đặc điểm nổi bật về kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X là gì?
	- Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Đông Nam Á đều chịu ảnh hưởng đậm nét của các tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo,
- Kiểu kiến trúc Ấn Độ giáo tiêu biểu ở Đông Nam Á là kiến trúc đền – núi.
- Nghệ thuật điều khắc Đông Nam Á cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt của Ấn Độ với các loại hình chủ yếu là phu điêu, các bức chạm nỗi, tượng thần, Phật,..


Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, kết luận.
GV nhấn mạnh: (Chiếu hình ảnh 1 số kiến trúc điển hình ở Đông Nam Á) Kiến trúc Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của kiến trúc Ấn Độ (Ấn Độ giáo và Phật giáo). 
Kiến trúc Ấn Độ giáo phổ biến ở Đông Nam Á phổ biến là những tháp có cấu trúc là hình vuông hay hình chữ nhật. (Kiến trúc đền-núi). Điển hình của kiểu kiến trúc này là tháp Chăm ở Việt Nam (Khu thánh địa Mỹ Sơn, Tháp Pô Na-ga) và Ăng-co-vát (Cam-pu-chia).
Kiến trúc Phật giáo phổ biến ở Đông Nam Á là kiểu chiếc bát úp, trên xây phủ 1 lớp gạch và trên cùng là 1 tháp nhọn (tượng trưng cho chiếc bát và gậy khất thực của Phật). Điển hình là Đền Bô-rô-bu-đua (In-đô-nê-xi-a) và Thạt Luổng (Lào). 
Nghệ thuật điêu khắc Đông Nam Á chịu ảnh hưởng rõ rệt của Ấn Độ với các loại hình chủ yếu là phù điêu, các bức chạm nổi, tượng thần, Phật…
	3. Kiến trúc - Điêu khắc


































































Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc Đông Nam Á chịu ảnh hưởng đậm nét của các tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo.


Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về 
b. Nội dung: GV yêu cầu HS suy nghĩ và hoàn thiện bài tập
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Câu 1. Văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến văn hoá Đông Nam Á như thế nào trong những thế kỉ đầu công nguyên?.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời.
Dự kiến sản phẩm:
Văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc ảnh hưởng đến văn hoá Đông Nam Á rất sâu sắc và toàn diện trên nhiều lĩnh vực như: tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội, chữ viết, văn học, kiến trúc, điêu khắc. Đặc biệt, dấu ấn văn hoá Ấn Độ rất đậm nét. Tuy nhiên, nhiều nét văn hoá bản địa của các cư dân Đông Nam Á vẫn được giữ gìn và phát triển trên cơ sở tiếp thu văn hoá Ân Độ và Trung Quốc.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, kết luận.
Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b. Nội dung: GV yêu cầu HS suy nghĩ và hoàn thiện bài tập
c. Sản phẩm: Bài làm của học sinh 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
Câu 2: Tìm thêm thông tin và chia sẻ với bạn về một thành tựu văn hoá Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc?
Câu 3: Biểu tượng trên lá cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày nay thể hiện điều gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ ở nhà.
Câu 2. GV hướng dẫn HS tìm thông tin trên các sách báo, internet và cách thức HS chia sẻ thông tin với bạn về một thành tựu văn hoá Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc. Khuyến khích HS tìm hiểu thêm vế những thành tựu văn hoá ngoài SGK.
Câu 3. HS tìm hiểu biểu tượng trên lá cờ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày nay.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: HS sẽ báo cáo vào đầu tiết sau.
Dự kiến sản phẩm:
Câu 3: 
+ Lá cờ ASEAN tượng trưng cho sự hoà bình, bến vững, đoàn kết và năng động của ASEAN.
+ Biểu tượng bó lúa ở trung tâm: tượng trưng cho ngành kinh tế chủ đạo của các nước Đông Nam Á là nông nghiệp trồng lúa nước (được kế thừa và phát triển trải qua hàng nghìn năm lịch sử).
+ Các thân cây lúa là biểu tượng cho các quốc gia ASEAN (Ban đầu là 5 quốc gia sáng lập và Bru-nây (tham gia năm 1984). Đến năm 1995, đã bổ sung thêm bốn thần cây lúa thể hiện tầm nhìn của ASEAN bao gổm cả 10 quốc gia trong khu vực (Đông Ti-mo mới tách ra từ In-đô-nê-xi-a vào năm 2002).
+ Vòng tròn tượng trưng cho sự thống nhất của 10 quốc gia Đông Nam Á.
+ Bốn màu của lá cờ: xanh, đỏ, trắng, vàng. Màu xanh tượng trưng cho hoà bình và sự ổn định. Màu đỏ thể hiện động lực và can đảm. Màu trắng nói lên sự thuần khiết. Màu vàng tượng trưng cho sự thịnh vượng. Đây cũng là bốn màu chủ đạo trên quốc là của 10 nước thành viên ASEAN.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, kết luận.
4. Hướng dẫn học ở nhà: về nhà học sinh học bài và ôn tập kiểm tra học kì I.



              Duyệt của TCM                                                        Giáo viên


